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Tóm tắt

Sau khi thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị lên đất nước ta, chúng đã thực hiện chính sách văn hóa ngu 

dân, nô dịch. Năm 1940 phát xít Nhật xâm lược Việt Nam chúng lại cho thi hành văn hóa phát xít với tư tưởng 

Đại Đông Á…. Những giá trị của nền văn hóa hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc có 

nguy cơ bị xóa bỏ. Năm 1943, Đảng ban hành bản Đề cường văn hóa Việt Nam, đây là một văn kiện có ý nghĩa 

lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn, là cương lĩnh, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam với những nội 

dung và nguyên tắc hết sức sâu sắc thể hiện trên ba phương diện: Dân tộc; khoa học; đại chúng. Bản Đề cường 

là kim chỉ nam để Đảng lãnh đạo về lĩnh vực văn hóa giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đề cương còn nguyên giá 

trị trong thời kỳ đổi mới.

Từ khóa: Đề cương văn hóa Việt Nam; văn hóa; văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Abstract

After the French colonialists invaded and imposed domination on our country, they implemented a cultural policy 

of ignorance and enslavement. In 1940, the Japanese fascists invaded Vietnam and implemented fascist culture 

with the ideology of Greater East Asia... The values   of the nation’s thousand-year history of building and defending 

the country are at risk of being erased. In 1943, the Party issued the Promoting Vietnamese Culture, this is a 

document of enormous theoretical and practical signi�cance, a platform for building and developing Vietnamese 

culture with the following contents: and a very profound principle expressed in three aspects: Nation; science; 

public. Vietnamese cultural outline is the guideline for the Party’s leadership in the �eld of culture in the immediate 

and long term. The outline remains valid during the renovation period.

Keywords: Vietnamese cultural outline; culture; Vietnamese culture is advanced and imbued with national identity.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tháng 9/1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt 

Nam (tại bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng), nhân dân Việt 

Nam không chịu khuất phục đã anh dũng đứng dậy 

đấu tranh chống lại sự xâm lược của thực dân, mặc dù 

vậy triều đình nhà Nguyễn thì chống trả một cách yếu 

ớt và cuối cùng đã đớn hèn đầu hàng thực dân. Sau khi 

xâm lược và đặt ách thống trị lên đất nước ta, thực dân 

Pháp tiến hành công cuộc áp bức bóc lột trên mọi lĩnh 

vực: Kinh tế; chính trị và văn hóa - xã hội. Trong lĩnh 

vực văn hóa - xã hội thực dân Pháp đã thực hiện chính 

sách “ngu dân” để dễ bề cai trị, chúng thực hiện chính 

sách văn hóa, giáo dục thực dân, không cho những 

người dân lao động được học tập, lập nhà tù nhiều 

hơn trường học. Chúng khuyến khích các tế nạn xã 

hội, các hủ tục lạc hậu như: Rượu cồn, thuốc phiện và 

du nhập nhiều loại hình văn hóa phản động, độc hại… 

nhằm đồ độc các thế hệ người Việt Nam. Hồ Chí Minh 

đã từng vạch rõ tội ác chế độ cai trị thức dân như sau: 

“Chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách 

nhục nhã, mà còn bị hành hạ và đầu độc một cách thê 

thảm… bằng thuốc phiện, bằng rượu… chúng tôi phải 

sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có 

quyền tự do học tập” [1, tr.22-23]. Hậu quả của chính 

sách áp bức bóc lột, đô hộ của thực dân Pháp đã làm 

cho trên 95% dân số Việt Nam mù chữ; các tệ nạn, hủ 

tục tồn tại phổ biến trong xã hội, các tầng lớp nhân dân 

bị kìm tỏa trong vòng u tối.

Mặt khác, để thực hiện chính sách “ngu dân” thực 

dân Pháp còn kiểm soát hết sức gắt gao các ấn phẩm 

sách, báo tiến bộ nhằm không cho nhân dân ta được 

tiếp cận với các luồng văn hóa, tư tưởng văn minh của 

nhân loại.

Năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Việt Nam, tiếp tục 

duy trì chính sách văn hóa “ngu dân” trước đây của 

thực dân Pháp, cùng với đó tuyên truyền văn hóa Đại 

Đông Á phản động.
Người phản biện: 1. TS. Nguyễn Thị Nhan

                             2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà
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Dưới sự đô hộ và áp bức bóc lột của thực dân Pháp và 

phát xít Nhật, những giá trị cốt lõi của nền văn hóa Việt 

Nam bị xói mòn. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng được 

yêu cầu của thực tiễn cách mạng, tiếp thu những tinh 

hoa văn hóa của nhân loại và phát huy hơn nữa những 

giá trị nền tảng của văn hóa truyền thống Việt Nam, 

tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng lần thứ 

8, họp từ ngày 25-28/02/1943 tại Võng La, Đông Anh, 

Vĩnh Phúc, đã thông qua bản Đề cương văn hóa Việt 

Nam do đồng chí Trường Chinh soạn thảo. Đây chính 

là Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng, bản Cương 

lĩnh là kim chỉ nam về văn hóa trong suốt quá trình đấu 

tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA 

VIỆT NAM”

Kế thừa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, Đề cương khẳng định cơ sở của văn hóa xuất 

phát từ nền tảng kinh tế của một xã hội “nền tảng kinh 

tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng 

ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội kia (hạ tầng 

cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc)” [2, tr.316]. 

Đặc biệt, Đề cương khẳng định văn hóa là một trong 

ba Mặt trận có mối quan hệ gắn bó biện chứng với mặt 

trận kinh tế và chính trị “Mặt trận văn hóa là một trong 

ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người 

cộng sản phải hoạt động” [2, tr.316]. Các thành tố của 

văn hóa bao gồm tư tưởng, học thuật, nghệ thuật. Đề 

cương đã nhấn mạnh Đảng phải lãnh đạo trên lĩnh vực 

văn hóa, chỉ có như vậy Đảng mới ảnh hưởng được dư 

luận và việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả.

Từ thực tiễn xã hội Việt Nam lúc bấy giờ và quá trình 

đấu tranh chống lại văn hóa phát xít, phong kiến, văn 

hóa ngu dân và phỉnh dân. Đề cương văn hóa Việt 

Nam đã chỉ ra 3 nguyên tắc để xây dựng nền văn hóa 

mới, văn hóa xã hội chủ nghĩa đó là: “a) Dân tộc hóa 

(chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho 

văn hóa Việt Nam phát triển độc lập). b) Đại chúng hóa 

(chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa 

phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần 

chúng). c) Khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì 

làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ)” [2 tr.316].

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, Đề cương văn hóa Việt Nam đã 

chỉ ra rằng văn hóa thuộc thượng tầng kiến trúc nên 

khi hạ tầng cơ sở thay đổi thì văn hóa cũng biến đổi. 

Quan điểm khoa học, tiến bộ này là cơ sở lý luận để 

chúng ta không ngừng gìn giữ bồi đắp các giá trị văn 

hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 

để làm giàu thêm văn hóa truyền thống của dân tộc và 

đây chính là nền văn hóa cách mạng hóa xã hội chủ 

nghĩa mà chúng ta hướng tới.

3. Ý NGHĨA CỦA “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM”

Thứ nhất, Đề cương văn hóa Việt Nam đã soi đường 

chỉ lối cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong 

công cuộc giải phóng dân tộc.

Bản Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời trong một giai 

đoạn lịch sử hết sức đặc biệt. Đây chính là Cương lĩnh 

đầu tiên của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nó soi đường 

chỉ lối cho quốc dân đi, đồng thời cũng là lời hiệu triệu 

và là ngọn cờ tập hợp mọi lực lượng, mọi giai tầng có 

tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc để cùng nhau bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp 

thu có chọn lọc giá trị văn hóa của nhân loại, trong điều 

kiện đất nước bị phát xít, thực dân đô hộ.

Năm 1945 Việt Nam giành được độc lập, Đảng, Chính 

phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện xây dựng 

một nền văn hóa mới, dựa trên những nguyên tắc và 

nội dung của Đề cương văn hóa Việt Nam. Để giải 

quyết những vấn đề then chốt về văn hóa của nước 

ta sau khi độc lập Trung ương Đảng, Bác Hồ đã thực 

hiện bình dân học vụ, xóa nạn mũ chữ nâng cao trình 

độ dân trí của mọi người; tuyên truyền bài trừ mê tín 

dị đoan, các hủ tục trong đời sống xã hội và xây dựng 

“Đời sống mới”. Khuyến khích nhà văn, nhà báo, nhạc 

sĩ các trí thức yêu nước… viết các tác phẩm để tuyên 

truyền về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân 

ta và tuyên truyền về văn hóa mới tiến bộ. Năm 1946  

Hội nghị văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức. 

Đảng tiếp tục nhấn mạnh vị trí và vai trò to lớn của văn 

hóa đối với sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc “Phát 

triển những cái hay, cái đẹp trong văn hóa cổ truyền 

của dân tộc; đồng thời bài trừ những cái xấu xa hủ bại. 

Ngăn ngừa sức thâm nhập và tấn công của văn hóa 

phản động, văn hóa thực dân; đồng thời học những cái 

hay, cái tốt của văn hoá thế giới, nhất là văn hóa Tàu 

và Pháp. Kiến thiết một nền văn hóa mới cho nước Việt 

Nam Cộng hòa Dân chủ: Giáo dục nhân dân; Gây đời 

sống mới; Phát triển tư tưởng khoa học và học thuật 

tiến bộ; Phát triển văn nghệ đại chúng,...” [3, tr.319].

Tháng 7/1948 Hội nghị văn hóa Toàn quốc lần thứ 2 

được tổ chức, tại Hội nghị Tổng Bí thư Trường Chinh 

đã đọc bản báo cáo Chủ nghĩa Mác - Lênin và văn hóa 

Việt Nam hội nghị đã quy tụ các nhà văn, nhà thơ, nhà 

báo, các văn nghệ sĩ, tri thức yêu nước vạch ra đường 

lối, chủ trương về mặt văn hóa để phục vụ sự nghiệp 

kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Từ định hướng chỉ đạo của Đảng về công tác văn hóa, 

trong giai đoạn (1945-1954) Việt Nam đã gặt hái được 

những kết quả hết sức to lớn: Cơ bản nước ta đã xóa 

được nạn mù chữ; hình thành được một lối sông mới 

trong đời sống xã hôi; nền văn học nghệ thuật cách 

mạng đã hình thành nên một lớp nhà văn yêu nước với 

nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc. Từ năm 

1954-1975 là một trào lưu văn hóa, văn nghệ cách 
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mạng hết sức sâu sắc, phản ánh không khí thi đua sôi 

nổi của nhân dân Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và tinh thần quật khởi, quả cảm của nhân dân hai miền 

Nam - Bắc chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Thứ hai, bản Đề cương văn hóa Việt Nam đã và đang 

soi đường chỉ lối cho sự phát triển của văn hóa Việt 

Nam trong công cuộc xây dựng và hội nhập quốc tế.

Sau khi nước nhà thống nhất (1975) cả nước đi lên 

xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ đổi 

mới, Đảng tiếp tục chú trọng đến công tác văn hóa, 

xây dựng một nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc.

Tháng 11/1987 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 

05-NQ/TW về “Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, 

quản lý văn học nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả 

năng sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật và văn hóa 

phát triển lên một bước mới”. Nghị quyết Trung ương 

số 04-NQ-HNTW khóa VII khẳng định “Văn hóa là nền 

tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một mục tiêu của 

chủ nghĩa xã hội. Văn học, nghệ thuật là một bộ phận 

trọng yếu của nền văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng 

của nhân dân về chân - thiện - mỹ”. Trong Cương lĩnh 

xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 

hội năm 1991, Đảng đã xác định xây dựng và phát triển 

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là một 

trong những đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ 

nghĩa mà chúng ta xây dựng.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã ban hành Nghị 

quyết Trung ương số 03-NQ/TW về “Xây dựng và phát 

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc”, chỉ rõ 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt.1) Văn 

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu 

vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2) Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 3) Nền văn hóa Việt 

Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam. 4) Xây dựng và phát triển 

văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, 

trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 5) Văn 

hóa là một mặt trận; xây dựng, phát triển văn hóa là 

một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí 

cách mạng và sự kiên trì, thận trọng…. Để xây dựng 

nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

Đảng xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm. 1) Xây dựng con 

người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 2) Xây 

dựng môi trường văn hóa. 3) Phát triển sự nghiệp văn 

hóa, nghệ thuật. 4) Bảo tồn và phát huy các di sản văn 

hóa. 5) Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa 

học - công nghệ. 6) Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ 

thống thông tin đại chúng. 7) Bảo tồn, phát huy và phát 

triển văn hóa các dân tộc thiểu số. 8) Chính sách văn 

hóa đối với tôn giáo. 9) Mở rộng hợp tác quốc tế về 

văn hóa. 10) Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa 

IX Đảng xác định “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ 

phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa 

- nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát triển 

đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết 

định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững 

của đất n ước… Vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, 

bản sắc độc đáo của văn hóa các dân tộc anh em, làm 

phong phú nền văn hóa chung của cả n ước, vừa kiên 

trì củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng 

của văn hóa Việt Nam, đấu tranh chống các khuynh 

hướng lợi dụng văn hóa để chia rẽ, phá hoại khối đại 

đoàn kết dân tộc” [4, tr.412-413]. Hội nghị này Đảng 

đã phân tích sự biến đổi của văn hóa khi cơ sở kinh tế 

đất nước có sự biến đổi. Cơ chế thị trường và hội nhập 

quốc tế đã là thay đổi mạnh mẽ các mối quan hệ giữa 

cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng “thúc đẩy 

dân chủ hóa đời sống xã hội, đa dạng hóa thị hiếu và 

phương thức sinh hoạt văn hóa. Do đó, phạm vi, vai trò 

của dân chủ hóa - xã hội hóa văn hóa và của cá nhân 

ngày càng tăng lên và mở rộng” [5, tr.207].

Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc khóa XIII, Đảng đã 

đề cập một cách sâu sắc, toàn diện về lĩnh vực văn hóa 

trong đó quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đó là “Xây dựng, 

phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi 

nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào 

dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người 

Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển 

quan trọng nhất của đất nước” [6, tr.116] và “Phát huy 

giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi 

dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh 

thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân 

ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi 

trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn 

minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế” [6, tr.221].

Ngày 24/11/2021, Hội nghị văn hóa Toàn quốc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng tiếp tục khẳng định “Vị trí, vai trò quan trọng của 

văn hóa: Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản 

sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn… Đứng 

trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách 

quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp 

tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền 

tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho 

quốc dân đi”; phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh 

con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng 

hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua 

thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước 

ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI” [7]. Có thể khẳng định 
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rằng đây là quá trình tổng kết thực tiễn công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa để hình 

thành nên lý luận khoa học đường lối của Đảng về văn 

hóa, qua đó thể hiện sự kế thừa, phát triển Đề cương 

văn hóa Việt Nam năm 1943.

4. KẾT LUẬN

Trong 80 năm qua (1943-2023) Đề cương văn hóa Việt 

Nam đã và đang là ánh sáng soi đường cho công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, Đề 

cương còn nguyên giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, 

nó tiếp tục là kim chỉ nam “soi đường cho quốc dân đi” 

để chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày 

một sâu rộng.
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